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MÔN: ĐỊA LÝ LỚP 7

                            BÀI: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH                       

1. Tên tình huống:
 
 Đới lạnh là xứ sở của băng tuyết, khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Các loài động vật, thực vật ở đây phải tự thích nghi với môi trường mới có thể tồn tại được. Cho đến nay, con người chúng ta còn chưa biết nhiều về đới lạnh. Em hãy giới thiệu những hiểu biết của em về môi trường đới lạnh này.

2. Mục tiêu giải quyết tình huống:

- Đặc điểm của môi trường:
+ Vị trí địa lý của môi trường đới lạnh.

+ Đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh.

- Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường:

+ Sự thích nghi của  thực vật: Biết được các loài thực vật ưa khí hậu lạnh được trồng ở những vùng có khí hậu mát mẻ ở Việt Nam như Đà Lạt, SaPa.
+ Sự thích nghi của động vật.

- Biện pháp bảo vệ môi trường đới lạnh: Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường không chỉ ở đới lạnh mà còn bảo vệ chính môi trường sống của con người trên toàn cầu.
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống:
- Đặc điểm của môi trường. 

- Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường.
4. Giải pháp giải quyết tình huống:
  Để tìm hiểu về đới lạnh em đã vận dụng các kiến thức liên môn:

- Địa lý: Đề tìm hiểu về vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh ở vùng Bắc Cực và Nam Cực.
- Sinh học: Để giải thích sự thích nghi của thực vật, động vật với môi trường đới lạnh ở vùng Đài Nguyên Phương Bắc do không có ánh nắng mặt trời nên thực vật chủ yếu là rêu và địa y thấp lùn, còi cọc…Động vật có bộ lông dày, lớp mỡ dày…để thích nghi với môi trường đới lạnh.
- Hóa học: Để giải thích hậu quả của hiện tượng Trái Đất nóng lên làm cho băng ở hai cực tan chảy, gây hiệu ứng nhà kính do môi trường bị ô nhiễm.
- Giáo dục công dân: Có những biện pháp bảo vệ môi trường đới lạnh.
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
- Tư liệu tham khảo: sách giáo khoa địa lý 7.

- Ứng dụng công nghệ thông tin.

   * Đặc điểm của môi trường.

- Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực.
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  Đới lạnh có khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Mùa đông rất dài, hiếm khi thấy Mặt Trời. Nhiệt độ trung bình năm luôn dưới -10oC thậm chí xuống  tới                     -50oC. Thường có bão tuyết dữ dội kèm theo cái lạnh cắt da cắt thịt.
  Mùa hạ chỉ dài từ 2 đến 3 tháng. Mặt Trời di chuyển  là là  suốt ngày đêm ở đường chân trời, có nơi đến 6 tháng liền. Thời gian này nhiệt độ có tăng lên nhưng ít khi vượt quá 100C.  Lượng mưa trung bình năm dưới 500mm chủ yếu dưới dạng tuyết rơi. 

  Đất đóng băng quanh năm, chỉ tan một lớp mỏng trên mặt đất khi mùa hạ đến.

  Hiện nay Trái Đất đang nóng lên làm tăng hiệu ứng nhà kính mà nguyên nhân gây nên hiệu ứng nhà kính là do khí thải, chất thải công nghiệp và chất đốt sinh hoạt, khói bụi từ các phương tiện tham gia giao thông, làm tăng khí C02, NO2…  lượng khí thải này quá nhiều bay vào không khí tạo thành một lớp màn chắn như một lớp kính không thoát được ra ngoài.
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Hình ảnh về khói bụi từ các phương tiện giao thông, khói bụi từ các nhà máy
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Hình ảnh về hiện tượng cháy rừng
Hậu quả của hiện tượng Trái Đất nóng lên làm cho băng ở 2 cực tan chảy, mực nước biển dâng lên làm cho nhiều  vùng đất thấp, ven biển bị nhấn chìm, đe dọa cuộc sống của con người chúng ta.
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                   Hình 21.4 Núi băng
   Với đặc điểm khí hậu lạnh và vô cùng khắc nghiệt như vậy, nên thực vật và động vật ở môi trường đới lạnh cũng phải tự tìm cách thích nghi thì mới có thể tồn tại được ở môi trường  này.
   Ở vùng đài nguyên phương Bắc, khí hậu lạnh quanh năm. Thực  vật chỉ phát triển được vào mùa hạ ngắn ngủi, trong những thung lũng kín gió. Chủ yếu là rêu, địa y. Vì  rêu có thể sống được ở trên đá hoặc chỗ đất nghèo chất dinh dưỡng, chỉ cần đủ độ ẩm. Nhưng cây cối vẫn còn còi cọc, thấp lùn, có màu đỏ để hấp thụ ánh sáng mặt trời giúp cho cây cối có thể quang hợp được trong mùa hè ngắn ngủi ở môi trường giá lạnh này.
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Hình 3. Đài nguyên (đồng rêu) ở Alas- ka
Các  loài động vật ở đới lạnh thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt là nhờ có lớp mỡ dày như hải cẩu, cá voi,…có lớp lông dày: gấu trắng, tuần lộc…hoặc bộ lông không thấm nước: chim cánh cụt.
Chúng thường sống thành đàn đông đúc để bảo vệ và sưởi ấm cho nhau. Một số loài dùng hình thức ngủ đông để đỡ tiêu hao năng lượng, số khác di cư đến nơi ấm áp để tránh cái lạnh giá buốt trong mùa đông.
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Cuộc sống ở đới lạnh sinh động hẳn lên vào mùa hạ khi cây cỏ, rêu, địa y,…nở rộ trên đất liền và các sinh vật phù du phát triển mạnh trong đại dương đã tan  lớp băng tên mặt.

Đới lạnh là nơi có nguồn tài nguyên rất phong phú hải sản, thú có lông quý, khoáng sản nhưng do điều kiện khai thác rất khó khăn. Gần đây nhờ các phương tiện vận chuyển hiện đại và kĩ thuật tiên tiến con người đã tiến sâu vào vùng cực để nghiên cứu khoa học, khai thác tài nguyên. Nhiều thành phố và các trang trại đã được xây dựng ở vùng gần cực.
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                                                              H22.5 dàn khoan dầu mỏ trên biển băng                    

                                                                                                      phương Bắc

Tuy nhiên việc săn bắt quá mức đã  làm cho cá voi và nhiều loại thú có lông quý đứng trước nguy cơ tuyệt chủng .
Vậy vấn đề lớn đặt ra cho đới lạnh hiện nay là phải bảo vệ môi trường , bảo vệ các loài động vật tránh nguy cơ tuyệt chủng và  giải quyết sự thiếu nguồn nhân lực để cho đới lạnh phát triển hơn nữa.
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống:
         Việc kết hợp kiến thức liên môn như: Sinh học, Hóa học, Giáo dục công dân vào môn Địa lí rất quan trọng. 
- Hiểu được sự thích nghi của thực vật, động vật với từng kiểu môi trường để áp dụng vào thực tế trồng trọt và chăn nuôi phù hợp với từng vùng, miền trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới.

- Biết được đới lạnh là nơi giàu tài nguyên khoáng sản, cần  được đầu tư để khai thác triệt để tài nguyên của môi trường này.

- Giúp cho bài học được bao quát, đầy đủ hơn.  Học sinh giải thích được các hiện tượng tự nhiên xung quanh môi trường các em đang sống.
 Như vậy kiến thức liên môn tạo điều kiện cho học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo. Giúp học sinh ý thức hơn việc học phải đi đôi với hành, rèn luyện các kĩ năng giải quyết tình huống trong cuộc sống. 
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